
SỞ Y TỂ THÀNH PHỐ ĐÀ NẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỎNG TUYÊN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIÊN CHỨC TRUNG TÂM Y TẺ 
QUẬN THANH KHÊ NĂM 2021

SỐ: Ơ4 /TB-HĐXT Thanh Khê, ngày tháng 10 năm 2021

THÒNG BÁO
Danh sách thí sinh đũ (tiểu kiện và triệu tập thí sinh 

tham dự tuyền dụng viên chức Trung tãm Y tế quặn Thanh Khê năm 2021

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-SNV ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở 
Nội vụ thành phố Đà Nằng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức 
Trung tâm Y tế quặn Thanh Khê trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nằng năm
2021;

Căn cứ Biên bàn họp Hội dồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế quặn 
Thanh Khẽ ngày 27/10/2021.

Hội dồng tuyền dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 
2021 thông báo một số nội dung sau: / ^ ^ s=sŝ

1. Danh sách thí sinh đú điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng viẽếi
chức Trung tâm Y té quận Thanh Khê năm 2021: (Danh sách kèm theo), ị  ( '•

2. Thòi gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập V
a) Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 01/11/2021
b) Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế quận Thanh Khê
c) Nội dung ôn tập:
- Phần kiến thức chung:
+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;
+ Luật Khám bệnh, chừa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
+ Quyết dịnh số 2088/ỌĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ trường Bộ Y tế 

về việc ban hành “Quy định về Y đức”;
+ Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 cùa Bộ Y tế Quy định 

vẻ quy tăc ứng xử của công chức, viên chức, người lao dộng làm việc tại cơ sớ y 
tế.

- Phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:
Liên quan đến vị trí việc làm đăng ký xét tuyền.
4. Hình thức, thòi gian, địa điểm tố chức vòng 2
a) Hình thức: Phỏng vấn



b) v ề  thời gian và địa điếm tô chức các phần thi, môn thi
- Thời gian: Dự kiến từ ngày 09/11/2021 đến hết ngày 10/11/2021. Buổi 

sáng bất đầu lúc 8h00 đến 1 lh30; buổi chiều bắt đầu lúc 14h00 đến 17h00 (Thí 
sinh phải cỏ mặt trước 30 phút).

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Trung tâm Y tế quận Thanh Khê
* Lim ỷ: Khi tham dự thi yêu cáu các thỉ sinh mang theo Chửng minh 

nhân dân để đổi chiếu.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế quận Thanh Khê thông 

báo đến các Ban giúp việc vả các thí sinh dự tuyền được biết và thực hiện./.-\^_

Nơi nhận: TM. HỘI ĐÒNG
- Thí sinh dự tuyền;
- Hội đồng xét tuyển;
- Cốc Ban giủp việc Hội đồng;
- Ban Giảm sát;
- Sở Nội vụ;
- Sở Y tể;
- Lưu: VT. HĐXT

Võ Duy Trinh



SỞ Y TÉ THÀNH PHÓ ĐẢ NẢNG 
HỘI ĐÒNG TUYẺN DỤNG VIÊN CHỬC 

TRUNG TÂM Y TÉ QUẬN THANH KHÊ NẢM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 viên chức sự nghiệp Trung tâm Y tế quận Thanh Khê năm 2021

(Kèm theo Thông hảo số ỡ 4  /TB-TTYTngày <J. ĩ  thảng 10 năm 2021 cùa Trung tám Y tẻ quận Thanh Khê)

STT Họ và tcn

Ngày thân ĩ năm sinh

Hộ khẩu thuxmg 
trú

Vị trí đăng ký dự tuyền Trình độ chuyên môn Chứng chi 
bổi (lưửng 
nghiệp vụ 

DS-
KHHCĐ 
dạt chuẩn 
viên chức 

Dàn số

Đối
tưựng

ưu
tiên

Điện thoại Ghi
chúNam Nử Chức danh 

nghe 
nghiệp

Mà chức 
danh nghề 

nghiệp

Trình
độ

Chuyên 
ngành 
đào tạo

Tin học Ngoại
Ngữ

ỉ 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A VỊ TRÍ TUYÈN DỤNG TỪ SỎ NGƯỜI LÀM VIỆC Đ ư ợ c  c ơ  QU AN CÓ THẢM QƯYỀN GIAO II

I KHÓ!DựPHÒNG
1 Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS

1 Trần Hả Nam Phương 14/01/1998

Thôn Xuân Diệm.
xả Điện Tiến. 

Điện Bản. Quãng 
Nam

Điều dưởng 
hạng Ui v.08.05.12 Đại

học

Điều 
dường đa 

khoa

Úng dụng 
CNTT cơ 

bân
Anh BI 0765.982.835

2 Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm

1 Tran Nguyền Thanh 
Nhật 12/09/1995

K96/I26 Diện 
Biên Phú, Chinh 

Gián. Thanh Khè. 
Đà Nâng

BãcsĩY 
học dự 

phòng hạng
ìn

V.08.02.06 Đại
học

Bác sĩ 
YHDP

ửng dụng 
CNTT cơ 

bản
Anh BI 0345.265.463

2 Ngô Thị Hồng 21/04/1995

Thôn Sơn Viên, 
Duy Nghĩa, Duy 
Xuyên, Quáng 

Nam

Bảc sĩ Y 
học dự 

phòng hạng
m

V.08.02.06 Đọi
học

Bác sĩ 
YHDP

Úng dụng 
CNTT cơ 

bán
Anh BI

Con
thương
binh

0974.400.549

3
Nguyễn Hồng 
Khuyên 29/06/1996 Đại Quang. Đợi 

Lộc. Quảng Nam

Bác sĩ Y 
học dự 

phòng hạng
m

V.08.02.06 

__1_______

Đại
học

Bác sĩ 
YHDP

ửng dụng 
CNTT cơ 

bản
Anh BI 0762.729.696



STT Họ và lên

Ngày thán \ năm sinh

Hộ khấu thường 
trú

Vị trí đãng ký dự tuyển Trình độ chuyên môn Chùng chi 
bổi dưỡng 
nghiệp vụ

DS-
KIIIIGD 
đạt chuẩn 
viên chức 

Dãn số

Dái
tưựng

ưu
tiên

Diện thoại Ghi
chủNam Nữ Chức danh 

nghề 
nghiệp

Mã chức 
danh nghề 

nghiệp

Trinh
độ

Chuyên 
ngành 

đào tạo
Tin học Ngoại

Ngữ

ì ? 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 Hồ Thị Bich Thủy 15/10/1996
Mỳ Nam. Đại 
Tân. Đại Lộc. 
Quãng Nam

Bác sĩ Y 
học dự 

phòng hạng
m

v.08.02.06
Đại
học

Bác sT 
YHDP

ửng dụng 
CNTTcơ

bản
Anh BI 0328.811.566

5 Lưu Nguyền Trầm Vy 02/09/1996
Cang Tây. Đông 
Phú, Quế Sơn. 
Quảng Nam

Bác sĩ Y 
học dự 

phòng hạng 
111

V.08.02.06 Đại
học

Bác sĩ 
YHDP

ứng dụng 
CNTT cỡ 

bàn
Anh BI 0327.656.284

6 Ngô Thị Ọuí Phưcmg 16/03/1995

Thôn Thu Bổn 
Tây, Duy Tản. 

Duy xuyên, 
Quáng Nam

Bác sĩ Y 
học dự 

phòng hạng 
IU

V.08.02.06 Đại
học

Bác sĩ 
YHDP

ứng dụng 
CNTTcơ 

bản
Anh BI 0364.917.399

3 Phùng Dân số

1 Nguyền Thị Thu 
Tráng 20/10/1979 Hòa Minh. Liên 

Chiểu. Đà Nang
Dân số viên 

hạng 111 V.08.10.28 CKI Y tể công 
cộng

ủng dụng 
CNTT cơ 

bản
Anh C 0982.626.690

II KHỎI TRẠM Y TẾ

l Trạm Y tề Thanh Khê Đông

1 Hồ Thị Loan 30/07/1991
Tổ 07. Hòa Hải, 
Ngũ Hành Sơn, 

Đả Nàng

Điều dưỡng 
hạng IV v.08.05.13

Cao
đảng

Điểu 
dưỡng đa 

khoa
B Anh B 0905.566.591

2 Trần Thị Bích Ngọc 01/02/1991
Phước Lý 15, Hòa 
Minh. Lièn Chiểu. 

Đà Năng

Điều dưỡng 
hạng IV v.08.05.13

Cao
đảng

Điểu 
dường đa 

khoa
B Anh B 0342.760.309

2 Trạm Y tc Xuân Hà

1 Lè Thi Hà 15/08/1992
Lương Ninh. 
Quảng Ninh. 
Quáng Bình

Y sĩ hạng 
IV v.08.03.07

Trung
cấp

Y sĩ đa 
khoa B Anh B 0911.334.660

3 Trạm Y tế Hòa Khè
___ 3



STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Hộ khẩu thiròrng 
trú

Vị trí đãng ký dự tuyển Trình độ chuyên môn Chúng chĩ 
bồi (lưỡng 
nghiệp vụ

DS-
KHHGD 
dạt chuẩn 
viên chức

Dân số

Dổi
tượng

ưu
tiên

Điện thoại Ghi
chúNam Nữ Chức danh 

nghe 
nghiệp

Mã chức 
danh nghề 

nghiệp

Trình
độ

Chuyên 
ngành 

đào tạo
Tin học Ngoại

Ngữ

/ 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Trần Thị Thu Hiền 25/05/1988
Tổ 48. Thanh Khê 
Tây, Thanh Khê. 

Đả Năng

Dược hạng 
IV v.08.08.23

Cao
dáng

Thực
hành
ngành

B Anh c 0905.055.615

2 Trần Thị Hoa 18/10/1976 Tổ 74, Hòa Minh. 
Liên Chiểu

Dân số viên 
họng IV V.08.10.29 Trung

cấp
Y sĩ rảng 
trẻ em

ửng dụng 
CNTT cơ 

bản
Anh c 737K3.05/

2012-B28 0906.438.294

B VỊ TRÍ TUYÊN DỤNG TỪNGUÒN KINH PHÍ TỤ CHÙ CỦA ĐƠN VỊ

1 Phòng Tổ chức - Hành chính

I Trần Thị Thanh Tám 04/05/1998
KI20/6 Điện Biên 
Phủ, Thanh Khẽ. 

Đà Năng
Chuyên viên 01.003 Đại

học

Quản trị 
vùn 

phòng

ửng dụng 
CNTT cỡ 

bản

Tiếng
Trung
Ievel3

0935.441.510

2 Trần Nừ Hải Huyền 13/10/1977
101 Hoảng Diệu, 
Phước Ninh. Hải 
Châu. Đà Nâng

Chuyên vién 01.003 Đại
học

Kế toán 
thương 

mại

Trung cấp ■ 
Lặp trinh Anh B 0922.222.996

3 Nguyền Huy Hãi 26/12/1987

K96 HI8/9 Điện 
Biên Phủ Chinh 

Giản, Thanh Khê, 
Đà Nang

Chuỵẻn viên 01.003 Thạc sĩ
Quảng tri 

kinh 
doanh

Kỹ thuật 
viên (Tin 
ừng dụng)

Anh c 0983.666.406

4 Nguyễn Ngọc Vĩnh 
Hao" 10/02/1997

Thôn Hòa Đóng. 
Tam Nghĩa, Nùi 
Thành, Ọuãng 

Nam

Chuyên viên 01.003 Đại
học

Hành
chinh
công

Ú ng dụng 
CNTT cơ 

bản

Tiếng 
Trung 
HSK 4

0899.610.492

5 Phạm Thị Thanh 
Hàng 24/08/1992

182 Nguyễn 
Lương Bang. Hòa 
Khánh Bẩc. Liên 
Chiều, Đã Nâng

Chuyên viên 01.003 Đại
học

Tài chinh 
ngán 
hàng

ứng dụng 
CNTT cơ 

bản
Anh c 0905.834.896

á

w

nL
3



STT Họ và lên

Ngày tháng năm sinh

Hộ khâu thường 
trú

Vị trí đàng ký ehr tuyển Trình độ chuycn môn Chứng chi 
bồi dưỡng 
nghiệp vụ

DS-
KHHGĐ 
(lạt chuẩn 
viên chức 

Dán số

Đổi
lượng

ưu
ticn

Điện thoụi Ghi
chủNam Nữ Chức danh 

nghề 
nghiệp

Mã chức 
danh nghề 

nghiệp

Trình
dộ

Chuyên 
ngành 

đào tạo
Tin học Ngoại

Ngữ

/ 2 3 4 5 6 7 9 10 l ì 12 12 14 ¡5 16 17

6 Trương Thị Hoải 
Nhung 25/09/1998

44 Ngyễn Ọuang 
X I Đòng Hả. 

Quãng Trị
Chuyên vién 01.003 Đại

học
Quản trị 
nhán lực

ửng dụng 
CNTT cơ 

bản
TOE1C 0964.916.372

7 Phạm Thị Đào 24/02/1985

Đội 3, thôn Hòa 
Mỹ, Qué Xuân 2. 
Quể Sơn, Quảng 

Nam

Chuyên viên 01.003 Đại
học

Quàn trị 
Kinh 

doanh

Kỳ thuật 
viên Tin 

học
Anh c 0787.669.629

2 IMiòng Tải chính - Ke toán

1 Nguyễn Thị Thoa 02/03/1990
Miếu Bòng 2. xã 
Hòa Phước. Hỏa 
Vang. Đã Nằng

Kẻ toán 
viên 06.031 Đại

học Kế toán B Anh B 0775.531.562

2 Bùi Thi Hả 15/03/1990 Hòa Thuận, Tam 
Kỳ, Quảng Nam

Ke toán 
viên 06.031 Đại

học Kế toán B Anh B 0935.122.335

3 Nguyễn Thị Ngọc 
Nguyệt 09/10/1989

Tổ 44. Thạc Gián, 
Thanh Khê, Đà 

Nàng

Ké toán 
viên 06.031 Đại

học
Kẻ toán - 
kiếm toản

Kỷ thuật 
viên Tin 

học

Anh bậc
3 0915.560.168

4 Trần Thị Hoa Trâm 10/01/1996
Tam Tiến, Núi 
Thảnh, Quàng 

Nam

Kế toán 
viên 06.031 Đại

học Kế toán
Ú ng dụng 
CNTT cơ 

bản
Anh BI 0975.378.314

5 Lưu Thị Thu Hiển 19/06/1984
TỐ 09 Thanh Khẻ 
Đông. Thanh Khê, 

Đà Nằng

Kế toán 
viên 06.031 Đại

học

Kế toán 
doanh 
nghiệp

ủng dụng 
CNTT cỡ 

bàn

Anh bậc
3 0905.977.803

6 Nguyễn Thị Duyên 13/09/1990
88 Yết Kiêu. Thọ 
Quang, Sơn Trả. 

Đà Năng

Kể toán 
viên 06.031 Đại

học

Kế toán 
doanh 
nghiệp

B Anh B 0356.023 256

7 Đỗ Thị Câm Giang 27/11/1987 TỔ 49. Phước Mỳ, 
Sơn Trà, Đà Năng

Kẻ toán 
viên 06.031 Thạc sĩ Kể toán Kỹ thuật

viên Anh B 0915.361.363

8 Lẻ Thị Tâm 04/02/1991
Xóm 5, xã Diền 

Tháp, huyện Diễn 
Cháu. Nghệ An

Kc toán 
viên trung 

cip
06.032

—A_______

Cao
dâng Kế toán B TOEFL

A2 0986.603.487



STT IÍỌ và tên

Ngày tháng năm sinh

Hộ khấu thưòng 
trú

Vị trí đăng ký dự tuyển Trinh độ chuyên môn Chùng chi 
bồi dưỡng 
nghiệp vụ

DS-
KHHGĐ 
đạt chuân 
viên chức

Dân số

Đối
tượng

ưu
tiên

Điện thoại Ghi
chúNam Nữ Chức danh 

nghề 
nghiệp

Mã chức 
danh nghề 

nghiệp

Trinh
độ

Chuyên 
ngành 

đào tạo
Tin học Ngoại

Ngữ

/ 2 3 4 5 6 7 9 10 l ì 12 13 14 15 16 17

9 Võ Thị Mai Lan 27/03/1992 Ọuảng Thủy, Ba 
Đồn. Quáng Bình

Kể toán 
viên trung 

cểp
06.032 Cao

đảng Kc toán B Anh B 0964.315.335

10 Trần Thị Thương 25/01/1994 Qué Phú, Quế 
Sơn. Quàng Nam

Kế toán 
viên trung 

cấp
06.032 Cao

đăng
Kể toán 
tổng hợp B Anh B 0935.447.204

3 Phòng Ke hoạch - Nghiệp vụ

ỉ Đỗ Thị Phượng 02/02/1994
Tổ 41, Hòa Phú. 
Hòa Minh, Liên 
Chiếu, Đả Nàng

Điều dường 
hạng III v.08.05.12

Đại
học

Điều 
dưỡng đa 

khoa

Ú ng dụng 
CNTTcơ 

bàn
Anh B 0339.992.836

2 Hoảng Thị Kim Dung 07/10/1987 Tổ 45. Hòa Phái, 
Cám Lệ. Đã Nàng

Điểu dưỡng 
hạng III v.08.05.12

Đại
học

Điều 
dường da 

khoa
Văn phỏng Anh B 0905.271.655

4 Khoa Khám bệnh

1 Lương Thị Xuân 01/01/1988
Tồ 95. Hòa Minh. 
Lién Chiểu. Đả 

Nông

Bác sĩ hạng 
IU v.08.01.03 Thạc sĩ Bác sĩ 

Nội khoa

ứng dụng 
CNTT cơ 

bản

Tiếng 
Pháp 

Dell'B2
0902.210270

2 Nguyễn Thị Thu 
Ngán 27/01/1998

Thôn 2, xã 
ĐảkHlơ, huyện 
Kbang. tinh Gia 

Lai

Điểu dưởng 
hạng 111 v.08.05.12

Đại
học

Điều 
dường đa 

khoa

ủ ng dụng 
CNTT cơ 

bàn

Anh bậc
3 0365.496.445

3 Bồ Thị Vũ Thủy 10/12/1996
Tồ 12, Hòa 

Cưởng Nam. Hải 
Châu, Đà Năng

Điểu dường 
hạng III v.08.05.12

Đại
học

Điểu 
dưỡng đa 

khoa

ửng dụng 
CNTTcơ 

bàn
Anh B 0376.402.280

4 Nguyễn Thị Hồng 
Hiểu 16/03/1998

Hưng Thủy, Lệ 
Thủy, Quãng 

Binh

Điều dưỡng 
hạng ĩụ v.08.05.12

Đại
học

Điểu 
dưỡng da 

khoa

Úng dụng 
CNTTcơ 

bản

Anh bậc
3 0327.860.723

5 Nguyễn Thị Liễu 02/02/1995
Tổ 33. Binh Hiên, 

Hái Cháu. Đà 
Năng

Điều dưỡng 
hạng III v.08.05.12

Đại
học

Điểu 
dường da 

khoa
B Anh C 0901.146.619

%5



STT Họ và lên

Ngày thán]l năm sinh

Hộ kháu thường 
trú

Vị tri đăng ký dự tuyển Trình độ chuyên món Chúng chi 
bồi dirũng 
nghiệp vụ

DS-
KIIIIGD
dạt chuẩn 
viên chức 

Dân sổ

Đối
tượng

ưu
tiên

Diện thoại Ghi
chúNam Nữ Chức danh 

nghề 
nghiệp

Mă chức 
danh nghề 

nghiệp

Trình
độ

Chuyên 
ngành 

đào tạo
Tin học Ngoại

Ngử

; 2 3 4 5 6 7 9 ¡0 11 12 13 14 15 16 17

6 Quảng Thị Binh 12/10/1996
Bình Tàn. Binh 

Sơn. Quàng Ngãi
Điều dưỡng 

hạng IU v.08 .05 .12
Đại
học

Điều
dường B Anh bộc

3

Con
thương
binh

0988.697.398

7 Nguyền Thị Ngọc 
Trinh 07/07/1997

Tổ 43, An Khẽ. 
Thanh Khê. Đà 

Năng

Diều dưỡng 
hạng 111 v.08 .05 .12

Đại
học

Điểu 
dường đa 

khoa

ứng dụng 
CNTT cơ 

bàn
TOEIC 0981.541.910

8 Trần Thị Hoàng Anh 04/05/1996
Tổ 37. Hỏa Phát, 
Cẩm Lệ. Đã Năng

Điều dưỡng 
hạng III v.08 .05 .12

Đại
học

Điều 
dường đa 

khoa

Úng dụng 
CNTTcơ 

bản

Tiếng
Nhật
trung

cẩp N3

0985.027.235

9 Trần Thị Trang 09/01/1998

Thôn Cầm Toại 
Táy, Hòa Phong, 

Hòa Vang. Đà 
Năng

Điểu dưỡng 
hạng in v.08 .05 .12

Đại
học

Điểu 
dường đa 

khoa

ửng dụng 
CNTTco 

bản

Anh bậc
3 0792.061.046

10 Lé Thị Viên 28/09/1988
Tịnh Binh. Sơn 

Tịnh. Quảng Ngãi
Điểu dưỡng 

hạng III v .08 .05 .12
Đại
học

Điểu 
dưỡng đa 

khoa

ửng dụng 
CNTT cỡ 

bàn
Anh B 0775.537.998

II Đỗ Thị Thu Trang 15/10/1990
Khu Song Mỹ. Ải 
Nghĩa. Đại Lộc. 

Quảng Nam

Điều dường 
hạng IU V.08.05.I2 Đại

học

Điều 
dường đa 

khoa
B Anh B 0392.625.743

12 Nguvẻn Thị Năm 09/11/1987
Phường Hương 

Xuân. Hương Trả. 
Thừa Thiên Huể

Điều duởng 
hạng III V .08.05.I2

Đại
học

Điểu 
dưỡng da 

khoa
B Anh B 0383.858.125

13 Trần Thị Thúy Hàng 15/01/1998
xã Thanh Giang. 
Thanh Chương, 

Nghệ An

Điều dường 
họng UI v .08 .05 .12

Đại
học

Điều 
dưỡng đa 

khoa

ửng dụng 
CNTT cơ 

bán
TOEIC 0979.760.716

5 Khoa Xét nghiệm - Chân đoán hĩnh ảnh

-.1.*1 
y t ?

TJ*
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STT Họ và lên

Ngày tháng năm sinh

llộ khẩu thường 
trú

Vị tri đăng ký dự tuyền Trình độ chuyên món Chứng chì 
bổi dưỡng 
nghiệp vụ

DS-
KHHCĐ 
dạt chuẩn 
viên chức

Dân số

ĐỔI
tượng

ưu
tien

Điện thoại Ghi
chú

ì

.\HỀ

Nam Nữ Chức danh 
nghề 

nghiệp

Mà chức 
danh nghề 

nghiệp

Trình
độ

Chuyên 
ngành 

đào tạo
Tin học Ngoại

Ngừ

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Lư Thị Ngọc Nữ 08/02/1995

Thôn Trung 
Đông, xã Duy 
Trung, Duy 

Xuyên, Quảng

Bác sì hạng 
III v.08.01.03

Đại
học

Bác sĩ da 
khoa

Ú ng dụng 
CNTTcơ 

bàn
Anh BI 0987.021.700

2 Nguyễn Thị Kim 
Tuyến 07/12/1995

Quế Sơn, Quàng 
Nam

Bác sĩ hạng 
III v.08.01.03 Đại

học
Bác sĩ đa 

khoa

Ong dụng 
CNTT cơ 

bản

Anh bậc 
4 0359.623.885

6 Khoa Liên chuyên khoa

1 Bùi Thị Hòa 07/10/1995
Phường Hài Binh. 
Nghi Sơn. Thanh 

Hòa

Bác sĩ hạng
m v.08.01.03 Đọi

học
Bác $T đa 

khoa B Anh B2 0372.915.708

2 Trương Công Phúc 30/08/1996
Tổ 4, Tảt Viên. 

Bình Phục, ThAng 
Binh, Quảng Nam

Bác sĩ hạng 
III v.08.01.03 Đại

học
Bác sĩ đa 

khoa

Úng dụng 
CNTT cỡ 

bàn
Anh B1 0974.681.400

3 Trương Thị Mỹ 
Duyên 06/12/1997 Vĩnh Điện. Điện 

Bàn. Quảng Nam
Điều dường 

hạng 111 v.08.05.12 Đại
học

Điều 
dưỡng 

nha khoa

ửng dụng 
CNTT cơ 

bàn
Anh c 0901.060.799

7 Khoa Ngoại - Sán

1 Phan Vãn Thương 24/10/1991
Xả Quảng Lưu. 
Quảng Trạch, 
Quảng Bình

Bác sĩ hạng 
III v.08.01.03 Đại

học
Bác sĩ đa 

khoa

ửng dụng 
CNTTcơ 

bản
Anh B1 0855.328.600

2 Trản Thị Yén Nhi 17/10/1996
TỔ 78. An Khê, 
Thanh Khẻ. Đã 

Năng

Hộ sinh 
hạng IV v .08 .06 . 16

Cao
đẳng Hộ sinh

ứng dụng 
CNTT cơ 

bân
Anh B 0905.848.557

8 Khoa Nội - Truyền nhiễm

1 Nguyền Thị Lâm 20/12/1995
Nam Khé, Nghĩa 

Long, Nghĩa Đàn. 
Nghệ An

Bảc sĩ hạng 
III v.08.01.03 Đại

học
Bác sĩ đa 

khoa

Úng dụng 
CNTT cơ 

bản
Anh BI

Dân
tộc

Thải
0975.153.904

9 Khoa Dược - Trang thiết bị - Vậi Cư V tể 7



STT Họ và tcn

Ngày tháng năm sinh

Hộ khấu thường 
trú

Vị trí đăng ký dự tuyển Trinh độ chuyên môn Chửng chi 
bổi dưõag 
nghiệp vụ

DS-
KIIIIGD 
đạt chuẩn 
vicn chức 

Dân số

Dổi
tưựng

ưu
tiên

Điện thoại Ghi
chúNam Nữ Chức danh 

nghề 
nghiệp

Mã chức 
danh nghề 

nghiệp

Trinh
độ

Chuyền 
ngành 

đào tạo
Tin học Ngoại

Ngữ

Ị 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Nguyễn Vũ Anh 
Khoa 24/03/1996

Thanh Chiêm 1, 
Điện Phương. 

Điện Bàn. Quàng 
Nam

Dược sĩ 
hạng ỈU V.08O822 Đại

học Dược
ủng dụng 
CNTT cơ 

bản
TOEIC 0796.234.397

2 Ngô Đinh Phương 
Uyên 28/11/1985

Thôn Thanh 
Châu. Duy Châu. 

Duy Xuyên, 
Quàng Nam

Dược sĩ 
hạng 111 v .08 .08 .22

Đại
học Dược

Úng dụng 
CNTT cơ 

bản
Anh B 0916.009.474

3 Huỳnh Thị Thanh 
Ngã 05/10/1994

Ngọc Liên. Điện 
An. Điện Bàn. 
Quàng Nam

Dược sĩ 
hạng UI v .08 .08 .22

Đại
học Dược Tin học 

nâng cao Anh B 0782.128.165

4 Huỳnh Huệ Anh 03/01/1992
KI12/15 Trần 

Cao Vân. Thanh 
Khẽ. Đà Năng

Dược sĩ 
hạng III v .0 8 .0 8 2 2

Đại
học Dược Tin học 

Văn phòng Anh B 0936.273.046

5 Nguyễn Thị Thảo 01/06/1994 Điều Mỹ. Hương 
Khè. Hả Tĩnh

Dược hạng 
IV V 0808.23 Cao

đảng Dược B Anh B 0974.572.096

6 Phan Hồng Miên 25/02/1999
Tổ 56. Hòa Khê. 
Thanh Khê, Đà 

Năng

Dược hạng 
IV v .08 .08 .23

Cao
đảng Dược

Úng dụng 
CNTT cơ 

bản
Anh B 0911.246.332

7 Đặng Thị Hoàng Yến 01/09/1996
xà Hòa Phong. 
Hòa Vang. Đà 

Năng

Dược hạng 
IV v .08 .08 .23

Cao
đãng Dược B Anh B 0905.582.620

Tồng cộng: 60 thi sình
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